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No. Course Code Course Title 
Final scores and 

grades 
Credits Class

Actual 

number of 

student

Lecturer's 

name 

Degree/

Title
Duration

Schedule

(evening) 

Room 

(Pasteur 

Campus)

28/6/2021 - 

08/8/2021

Fri

(13,14,15,16)

09/8/2021 - 

29/8/2021

Tue, Fri

(13,14,15,16)

2 MBA.CO.004
Strategic 

Management
30/30/40 3

 MBA 191, 

MBA201, 

MBA202

11
Trương Quang 

Được
PhD

28/6/2021 - 

08/8/2021

Mon, Wed

(13,14,15,16)
B.401 

3 MBA.CO.006

Operations & 

Supply Chain 

Management

30/30/40 3

 MBA 191, 

MBA201, 

MBA202

7 Nguyễn Như Tỷ PhD
28/6/2021 - 

08/8/2021

Tue, Thu

(13,14,15,16)
B.401 

Ho Chi Minh City, 28/6/2021 

MBA SCHEDULE 

SUMMER SEMESTER , ACADEMIC YEAR 2020 -2021 

1 MBA.CO.008
Research 

Methodology
30/30/40 3

 MBA 191, 

MBA201, 

MBA202

13
Nguyễn Ngọc 

Duy Phương 
PhD B.401 
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No.
Course 

Code
Course Title 

Final scores 

and grades 
Credits Class

Actual 

number of 

student

Lecturer's name 
Degree/

Title
Duration

Schedule

(evening) 

Room 

(Pasteur 

Campus)

1 ISE610IU Lean Production 30/30/40 3 (2,1)
MISE201; 

MISE 202
7

Phạm Huỳnh Trâm

Trần Đức Vĩ
PhD

28/6/2021-

14/8/2021

Mon, Thu

(13,14,15)
B.303

2 ISE501IU
Production and 

Service Analysis
30/30/40 3 (2,1)

MISE201; 

MISE 202
7

Đào Vũ Trường 

Sơn
PhD

28/6/2021-

14/8/2021

Tue, Fri

(13,14,15)
B.303

MISE SCHEDULE 

SUMMER SEMESTER , ACADEMIC YEAR 2020-2021 

Ho Chi Minh City,07/6/2021 



INTERNATIONAL UNIVERSITY 

OFFICE OF GRADUATE AFFAIR

No.
Course 

Code
Course Title 

Final scores 

and grades 
Credits Class

Actual 

number of 

student

Lecturer's name 
Degree/

Title
Duration

Schedule

(evening) 

Room 

(Pasteur 

Campus)

1 IT545
Algorithm 

Optimization
30/30/40 4

MITM192 

MITM20
3

Võ Thị Lưu 

Phương
Assoc.Prof

28/06/2021 - 

09/08/2021

Mon, Wed, Fri, 

(13,14,15,16)
B.301

Ho Chi Minh City,07/6/2021 

MIT SCHEDULE 

SUMMER SEMESTER , ACADEMIC YEAR 2019 -2020 
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STT Mã MH Tên môn học Tỷ trọng điểm 
Số  tín 

chỉ
Lớp

SL HV 

dự kiến
Giảng viên Học vị Thời gian học Thời khóa biểu

Phòng 

(Cơ sở 

Pasteur)

1 IT522VN

Khai phá dữ 

liệu trong quản 

trị thông minh

30/30/40 4 MITM20 4 Mai Hoàng Bảo 

Ân

Ph.D.
28/06/2021 - 

09/08/2021

Hai, Tư, Sáu

(13, 14, 15, 16)
B.302

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT)

HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2020 - 2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07/6/2021


